
Thủ tục phê duyệt cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
a) Trình tự thực hiện

Bước 1. Khách hàng vay vốn:
Gửi Phương án vay vốn có xác nhận của UBND cấp xã (mẫu số 01) kèm theo Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động. 
Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục: 
- Kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ vay vốn; thẩm định phương án vay vốn và phê duyệt cho vay:
 + Trường hợp hồ sơ vay vốn đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ NHCSXH nơi cho vay gửi thông báo kết quả phê duyệt cho vay theo mẫu số 04a/TDMNTH cho khách hàng vay vốn đến trụ sở NHCSXH nơi thực hiện thủ tục làm thủ tục nhận tiền vay theo quy định.

+ Trường hợp khách hàng không đủ điều kiện phê duyệt cho vay, NHCSXH nơi cho vay lập Thông báo từ chối cho vay mẫu số 04b/TDMNTH.

b) Cách thức thực hiện: Người vay nộp bộ hồ sơ vay vốn trực tiếp tới            NHCSXH nơi thực hiện thủ tục. 
c) Thành phần hồ sơ

* Khách hàng vay vốn kê khai và nộp:
- Phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01): 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).
- Các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động: 
+ Quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp: 01 bản sao (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục)
Cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục do chủ tịch UBND cấp xã ra Quyết định cho phép thành lập. 
Trường mầm non dân lập, tư thục; trường tiểu học tư thục do Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định cho phép thành lập.

+ Quyết định cho phép hoạt động giáo dục: đối với trường mầm non dân lập, tư thục, trường tiểu học tư thục do Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo ra Quyết định cho phép hoạt động giáo dục: 01 bản sao (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục)
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp khách hàng là doanh nghiệp đầu tư thành lập cơ sở giáo dục): 01 bản sao (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục)

+ Điều lệ/Quy chế tổ chức hoạt động của khách hàng vay vốn và đối tượng vay vốn (nếu có): 01 bản sao (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục)
+ Văn bản về việc thực hiện vay vốn tại NHCSXH của Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/Nhà đầu tư hoặc đại diện có thẩm quyền thực hiện quyền của Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/Nhà đầu tư/Các thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật và/hoặc Điều lệ/Quy chế tổ chức hoạt động của khách hàng và đối tượng vay vốn có quy định: 01 bản gốc/bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục)
+ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng: 01 bản sao (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục)
+ Văn bản bổ nhiệm/công nhận/cử người đứng đầu theo quy định của              Điều lệ/Quy chế hoạt động của tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) theo quy định: 01 bản sao (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện               thủ tục)
- Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có): 01 bản (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục). 
d) Số bộ hồ sơ: 01 bộ.
đ) Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn không quá 05 (không năm) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được bộ hồ sơ vay vốn đầy đủ, hợp lệ từ khách hàng đối với mức vay tối đa đến 100 triệu đồng.
- Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được bộ hồ sơ vay vốn đầy đủ, hợp lệ từ khách hàng đối với mức vay tối đa trên 100 triệu đồng.
e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, pháp nhân.   
g) Cơ quan thực hiện thủ tục: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.
h) Kết quả thực hiện: Thông báo phê duyệt cho vay (mẫu số 04a/TDMNTH) 
i) Mức phí, tên phí: Không.

k) Mẫu đơn, tờ khai: Phương án vay vốn (mẫu số 01);

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục
- Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

 
- Phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 ít nhất 1 tháng tính đến thời điểm vay vốn.

- Có Phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định  số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với khách hàng vay có mức vay trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và các quy định hiện hành của NHCSXH.

- Tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước thời điểm 23/01/2020.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

- Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

- Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19;

- Văn bản số 3131/NHCS-TDSV ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
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